
SỞ Y TẾ KIÊN GIANG 
TRUNG TẤM Y TÉ KIÊN HẢI

số:/l 5 {ơTTYT-KHNV&ĐD
V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Kiên Hải, ngày 5 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:
- Các Khoa, Phòng thuộc Trung Tâm Y tế Kiên Hải;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong huyện.

Thực hiện công văn số 1700/S.YT-NVYD ngày 5 tháng 6 năm 2024 của 
Sở Y tế Kiên Giang, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-B YT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế (đính kèm).

Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải, yêu cầu lãnh đạo Các Khoa, Phòng thuộc 
Trung tâm Y tế kiên Hải, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn huyện, 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai hiện tốt nội dung 
Công văn số 1700/SYT-NVYD ngày 5 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế Kiên 
Giang.

Nhận được Công văn yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trung 
tâm Y tế Kiên Hải, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn huyện khẩn 
trương, chỉ đạo thực hiện. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ds Đỗ Thị Thơm, 
Phó Phòng Ke hoạch Nghiệp vụ và Điều dưỡng Trung tâm Y tế Kiên Hải. SĐT: 
0916713008./.

Nffinhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT-TTYT;
- Lưu VT, P.KHNV&ĐD.

GIÁM ĐỐC
tInh ~~~ PHÓ GIÁ1



UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ YTÉ

Số: 1700/SYT-NVYD
V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngàyOSthảng 6 năm 2024

Kính gửi:
- Các bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Ngày 29 tháng 5 năm 2024 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1463/QĐ- 

BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Y, Dược cổ truyền quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 

năm 2024 của Bộ Y tế (đính kèm Quyết định).

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao, chỉ đạo các khoa, phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội 

dung của Quyết định số 1463/QĐ-BYT tại đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ SYT;
- SYT: p. NVYD;
- Trang VPĐT;
- Lưu: VT, mtchi.

KT. GIÁM ĐÓC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Chung Tấn Thịnh



SAO Y
Ký bời : Bộ YTÊ 
Cơ quan: Bộ Y TÊ 
Ngày ký: 29-05- 
2024 14:32:27 
+07:00

Bộ YTÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1463 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế

Bộ TRƯỞNG Bộ Y TẾ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tể;

Căn cứ Nghị định số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định ՏՕ 48/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đối, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ- 
CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 thảng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế 
quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược co truyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, 
Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 
năm 2024 của Bộ Y tế như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau: “Công bổ kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ 
tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 
được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 cùa 
Bộ Y tế quy định về^cấp giấy chứng nhận lươngy, giấy chứng nhận người có bài



շ

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyên 
và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh

2. Sửa đổi tên, lình vực của các thủ tục hành chính mới ban hành tại Phần I: 
Danh mục thủ tục hành chính và Phần II: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính 
mới ban hành. (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo).

3. Bổ sung Danh mục 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định 
số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế. (Chi tiết tại phụ lục II 
kèm theo).ỷ

4. Sửa đổi mục thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính số 2 tại Phần II: 
Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính như sau: “10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ
' ■ "> -í. Ằ • 5 * • ♦ • Ẩ *> , 151 r Հ ,5. Sửa đôi mục thời hạn giải qụyêt của thủ tục hành chính sô 3 tại Phân II: 
Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính như sau: “07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Thay thế cụm từ “Lệphỉ” thành “Phỉ” tại Quyết định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, 
Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 
năm 2024 của Bộ Y tế.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 642/QĐ-B YT ngày 16 tháng 3 
năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 
được quy định tại Thông tư sổ 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của 
Bộ Y tế không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý 
Y, Dược cổ truyền; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn 
vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^

Nơi nhận:
- Như Điều 4; .
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trường;
- Văn phòng UBND, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc
- Cục Kiêm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cổng Thông tin điện từ - Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện từ - Bộ Y tể;
- Văn phòng Bộ (Phồng KSTTHC);
- Website cùa Cục Quản lý YDCT;
- Lưu: VT, YDCT (2b).

KT. Bộ TRƯỚN( 
trưởng
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Phụ lục I: Sửa đổi tên, lĩnh vực các thủ tục hành chính tại
Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 1463 /QĐ-BYT ngày29thángS năm 2024 
< của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 
cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT

Àr

Y, Dược 
cổ truyền

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, 
Dược cổ truyền); Cơ quan 

chuyên môn về y tế thuộc ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

2
cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 
cho các đổi tượng quy định tại khoản 4, 5 và 
khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT

Y, Dược 
cô truyên

Cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3j Cấp lại giấy chứng nhận lương y Y, Dược 
cổ truyền

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, 
Dược cổ truyền); Cơ quan 

chuyên môn về y tế thuộc ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

4
Cấp giấy chúng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền

Y, Dược 
cổ truyền

Cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5
Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp 

1 chữa bệnh gia truyền

Y, Dược 
cổ truyền

Cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tinh


